
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY Mẫu số 03

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

TỔNG HỢP DANH SÁCH NHU CẦU VAY VỐN
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NĂM 2022, 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2022-2023 TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN SA THẦY
(Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ)

ĐVT: Triệu đồng, lao động

STT Huyện/thành phố
Năm 2022 Năm 2023 Giai đoạn 2022-2023

Lao động Số tiền Lao động Số tiền Lao động Số tiền

1 Thị trấn Sa Thầy
2 Xã Sa Bình
3 Xã Sa Nghĩa
4 Xã Hơ Moong
5 Xã Sa Sơn
6 Xã Ya Ly
7 Xã Ya Tăng
8 Xã Ya Xiêr
9 Xã Sa Nhơn

10 Xã Rờ Kơi
11 Xã Mô Rai

TỔNG CỘNG

…….., ngày          tháng          năm 2022

LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY Mẫu số 04

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG

TỔNG HỢP DANH SÁCH NHU CẦU VAY VỐN
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NĂM 2022, 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2022-2023

 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY
ĐVT: Triệu đồng, hộ

STT Huyện/thành phố
Nhu cầu vốn năm 2022 Nhu cầu vốn năm 2023 Tổng cộng giai đoạn 2022-

2023
Số hộ Số tiền Số hộ Số tiền Số hộ Số tiền

1 Thị trấn Sa Thầy
2 Xã Sa Bình
3 Xã Sa Nghĩa
4 Xã Hơ Moong
5 Xã Sa Sơn
6 Xã Ya Ly
7 Xã Ya Tăng
8 Xã Ya Xiêr
9 Xã Sa Nhơn

10 Xã Rờ Kơi
11 Xã Mô Rai

TỔNG CỘNG

…….., ngày          tháng          năm 2022

LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY Mẫu số 05

PHÒNG DÂN TỘC

TỔNG HỢP DANH SÁCH NHU CẦU VAY VỐN
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NĂM 2022, 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2022-2023

 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY
ĐVT: Triệu đồng, Học sinh

STT Huyện/thành phố
Nhu cầu vốn năm

2022
Nhu cầu vốn năm

2023
Tổng cộng giai đoạn

2022-2023

Số hộ Số tiền Số hộ Số tiền Số hộ Số tiền

1 Thị trấn Sa Thầy
2 Xã Sa Bình
3 Xã Sa Nghĩa
4 Xã Hơ Moong
5 Xã Sa Sơn
6 Xã Ya Ly
7 Xã Ya Tăng
8 Xã Ya Xiêr
9 Xã Sa Nhơn
10 Xã Rờ Kơi
11 Xã Mô Rai

TỔNG CỘNG

…….., ngày          tháng          năm 2022
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LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY Mẫu số 02A

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP DANH SÁCH NHU CẦU VAY VỐN CỦA CÁC CƠ SỞ MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
PHẢI NGỪNG HOẠT ĐỘNG ÍT NHẤT 1 THÁNG THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY

ĐVT: Triệu đồng, cơ sở
STT Tên cơ sở giáo dục Địa chỉ Số điện thoại Nhu cầu vay vốn Ghi chú

I Thị trấn Sa Thầy
1
2
II Xã Sa Bình
1
2

III Xã Sa Nghĩa
1
2

IV Xã Hơ Moong
1
2
V Xã Sa Sơn
1
2

VI Xã Ya Ly
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1
2

VII Xã Ya Tăng
1
2

VIII Xã Ya Xiêr
1
2

IX Xã Sa Nhơn
1
2
X Xã Rờ Kơi
1
2

XI Xã Mô Rai
1
2

TỔNG CỘNG 0

…….., ngày          tháng          năm 2022

LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY Mẫu số 02B
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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TỔNG HỢP DANH SÁCH NHU CẦU VAY VỐN CỦA CÁC CƠ SỞ MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
PHẢI NGỪNG HOẠT ĐỘNG ÍT NHẤT 1 THÁNG THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY

ĐVT: Triệu đồng, cơ sở
STT Tên cơ sở giáo dục Địa chỉ Số điện thoại Nhu cầu vay vốn Ghi chú

I Thị trấn Sa Thầy
1
2
II Xã Sa Bình
1
2

III Xã Sa Nghĩa
1
2

IV Xã Hơ Moong
1
2
V Xã Sa Sơn
1
2

VI Xã Ya Ly
1
2

VII Xã Ya Tăng
1
2

VIII Xã Ya Xiêr
1
2
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IX Xã Sa Nhơn
1
2
X Xã Rờ Kơi
1
2

XI Xã Mô Rai
1
2

TỔNG CỘNG 0

…….., ngày          tháng          năm 2022
LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP DANH SÁCH NHU CẦU VAY VỐN CỦA CÁC CƠ SỞ MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
PHẢI NGỪNG HOẠT ĐỘNG ÍT NHẤT 1 THÁNG THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP GIAI ĐOẠN 2022-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

STT Huyện/thành phố
Nhu cầu vay vốn năm 2022 Nhu cầu vay vốn năm 2023

Số cơ sở đào tạo Nhu cầu vốn vay Số cơ sở đào tạo Nhu cầu vốn vay

1 Thị trấn Sa Thầy
2 Xã Sa Bình
3 Xã Sa Nghĩa
4 Xã Hơ Moong
5 Xã Sa Sơn
6 Xã Ya Ly
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7 Xã Ya Tăng
8 Xã Ya Xiêr
9 Xã Sa Nhơn

10 Xã Rờ Kơi
11 Xã Mô Rai

TỔNG CỘNG
…….., ngày          tháng          năm 2022

LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 02

ĐVT: Triệu đồng, cơ sở
Tổng cộng giai đoạn 2022-2023

Số cơ sở đào tạo Nhu cầu vốn vay

TỔNG HỢP DANH SÁCH NHU CẦU VAY VỐN CỦA CÁC CƠ SỞ MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP
PHẢI NGỪNG HOẠT ĐỘNG ÍT NHẤT 1 THÁNG THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP GIAI ĐOẠN 2022-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
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…….., ngày          tháng          năm 2022

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY Mẫu số 01

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP DANH SÁCH NHU CẦU VAY VỐN CỦA HỌC SINH
THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NĂM 2022, 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2022-2023 TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN SA THẦY

ĐVT: Triệu đồng, Học sinh

STT Các xã, thị trấn
Năm 2022 Năm 2023 Giai đoạn 2022-2023

Số lượng Số tiền Số lượng Số tiền Số lượng Số tiền

1 Thị trấn Sa Thầy
2 Xã Sa Bình
3 Xã Sa Nghĩa
4 Xã Hơ Moong
5 Xã Sa Sơn
6 Xã Ya Ly
7 Xã Ya Tăng
8 Xã Ya Xiêr
9 Xã Sa Nhơn

10 Xã Rờ Kơi
11 Xã Mô Rai

TỔNG CỘNG

…….., ngày          tháng          năm 2022

LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)
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